
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Thôn Lẽ, Thị Trấn Hồ, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

20/01/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THUẬN PHÁT 

2301165217

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT 
TRIỂN THUẬN PHÁT 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THUAN PHAT CONSTRUCTION AND 
DEVELOPMENT INVESTMENT LIMITED COMPANY
Tên công ty viết tắt: CÔNG TY TNHH ĐT XD VÀ PT THUẬN PHÁT

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0343335509
Email: ruanming288@gmail.com

Fax:
Website:
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25.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

2. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

3. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

4. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

5. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu

2599

6. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

7. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

8. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

9. Xây dựng nhà để ở 4101

10. Xây dựng nhà không để ở 4102

11. Xây dựng công trình đường sắt 4211

12. Xây dựng công trình đường bộ 4212

13. Xây dựng công trình công ích khác 4229

14. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299(Chính)

15. Phá dỡ 4311

16. Chuẩn bị mặt bằng 4312

17. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

18. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

19. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

20. Lắp đặt hệ thống điện 4321

21. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

22. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

23. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

24. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

25. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê

6810

26. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất

6820

27. Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế 6920

28. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm

7810

29. Cung ứng lao động tạm thời 7820

30. Cung ứng và quản lý nguồn lao động 7830

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
VĂN CAO

Thôn Thường Vũ, Xã 
An Bình, Huyện 
Thuận Thành, Tỉnh 
Bắc Ninh, Việt Nam

5.000.000.000 20,000 125410489

2NGUYỄN 
THỊ LỊCH

Trung tâm điều dưỡng 
thương binh Thuận 
Thành, Xã Ninh Xá, 
Huyện Thuận Thành, 
Tỉnh Bắc Ninh, Việt 
Nam

5.000.000.000 20,000 125464304

3PHẠM 
NGỌC 
HUYỀN

Số nhà 667, đường 
Ngô Gia Tự , Phường 
Ninh Xá, Thành phố 
Bắc Ninh, Tỉnh Bắc 
Ninh, Việt Nam

2.500.000.000 10,000 125048681

4NGUYỄN 
VĂN 
QUYẾT

Thôn Việt Hưng, Xã 
Việt Thống, Huyện 
Quế Võ, Tỉnh Bắc 
Ninh, Việt Nam

7.500.000.000 30,000 125407520

5NGUYỄN 
THỊ MỪNG

Thôn Lẽ, Thị Trấn 
Hồ, Huyện Thuận 
Thành, Tỉnh Bắc 
Ninh, Việt Nam

5.000.000.000 20,000 027185000113

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Ninh

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       027185000113
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Lẽ, Thị Trấn Hồ, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc 
Ninh, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Lẽ, Thị Trấn Hồ, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ MỪNG Nữ

13/07/1985 Kinh Việt Nam

16/12/2014 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về Dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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